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KẾ HOẠCH 

Tiêm Vaccine phòng bệnh Dại năm 2026 trên địa bàn xã Nghi Dương 

 
 Căn cứ Luật Thú y số 79/2015/QH13; Thông tư số 07/2016/TT- BNNPTNT 

ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về phòng, 

chống dịch bệnh động vật trên cạn; Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 

của Bộ Tài chính Quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, khử trùng tiêu độc cho 

động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật. 

Thực hiện các văn bản: Thông báo số 377/TB-SNNMT ngày 02/02/2026 của 

Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc triển khai tiên vắc xin phòng bệnh Dại cho 

đàn chó, mèo nuôi trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2026; Thông báo số 

260/CCTSCNTY-HCTH ngày 23/3/2026 của Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và thú y 

về việc Thông báo giá mua vắc xin tiêm phòng bệnh Dại cho chó, mèo năm 2026; 

Công văn số 3037/SYT-KSBT ngày 28/3/2026 của Sở Y tế về việc tăng cường công 

tác phòng, chống bệnh Dại trên người năm 2026; Công văn số 307/UBND-KT ngày 

06/02/2026 của Ủy ban nhân dân xã về việc triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh Dại 

cho đàn chó, mèo nuôi trên địa bàn xã năm 2026. 

 Để chủ động phòng chống bệnh Dại cho động vật, nhằm ngăn chặn bệnh Dại từ 

động vật lây sang người và xây dựng vùng an toàn bệnh Dại, UBND xã Nghi Dương 

xây dựng Kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh Dại năm 2026 trên địa bàn xã cụ thể 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nâng cao nhận thức của người dân về trách nhiệm tiêm phòng bệnh Dại cho 

vật nuôi. 

- Kiểm soát được bệnh Dại trên đàn chó, mèo nuôi; phấn đấu không có 

người tử vong vì bệnh Dại, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân và cộng đồng. 

- Tăng cường quản lý đàn chó, mèo nuôi trên địa bàn xã, tạo miễn dịch 

chủ động phòng chống bệnh Dại ở động vật. 

2. Yêu cầu 

- Đảm bảo tỷ lệ chó, mèo nuôi được tiêm vắc xin phòng bệnh Dại đạt trên 90% 

tổng đàn chó, mèo nuôi trên địa bàn. 
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- Sử dụng vắc xin phòng bệnh Dại đã được Cục Thú y cấp giấy chứng nhận 

lưu hành tại Việt Nam. 

- Quá trình tiêm phòng phải tuân thủ đúng kỹ thuật, quy trình và an toàn cho vật 

nuôi cũng như người thực hiện. 

- Kết hợp tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt công tác tiêm phòng. 

 II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

 1. Đối tượng tiêm phòng. 

 - Chó, mèo nuôi mới từ 12 tuần tuổi trở lên chưa được tiêm phòng vắc xin Dại. 

 - Chó, mèo đã được tiêm phòng vắc xin Dại năm 2025 đã hết thời gian miễn 

dịch bảo hộ theo quy định. 

 2. Thời gian tiêm phòng. 

 - Dự kiến triển khai tiêm phòng từ ngày 24/4/2026 đến 30/5/2026 (thời gian 

cụ thể theo Thông báo triển khai tiêm phòng vaccine Dại). 

- Thời gian: Sáng từ 7h00 đến 11h00; chiều từ 14h00 đến 17h00 hàng ngày 

 3. Tỉ lệ tiêm phòng. 

 - Yêu cầu tiêm 100% số chó, mèo từ 12 tuần tuổi trở lên chưa được tiêm phòng 

vaccine Dại và số chó đã tiêm phòng vaccine Dại năm 2025 hết thời gian miễn dịch 

bảo hộ theo quy định. 

 4. Số lượng vaccine tiêm phòng. 

 Trên cơ sở kết quả điều tra, thống kê đàn chó, mèo nuôi tới từng hộ dân; số 

lượng chó, mèo thuộc diện tiêm phòng trên địa bàn xã theo nội dung Công văn số 

422/UBND-NN ngày 25/02/2026 của Ủy ban nhân dân xã về việc đăng ký tiêm vắc 

xin phòng bệnh Dại cho đàn chó, mèo nuôi trên địa bàn xã năm 2026 (gửi kèm theo 

biểu số lượng đăng ký của các thôn). 

5. Cơ chế tiêm phòng 

 a.  Phần thu 

- Trường hợp tiêm tại các hộ chăn nuôi chó mèo, kinh phí tiêm dịch vụ là 

35.000đ/1 con chó, mèo;  

Kinh phí trên được giao cho đồng chí Vũ Quốc Nam - cán bộ thú y cơ sở để 

chi trả tiền mua vaccine, bảo quản dập vỡ, mua trang thiết bị phục vụ tiêm phòng 

đợt 1 năm 2026. 

 b. Phần chi 

Kinh phí thu được thực hiện chi như sau:  
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- Chi trả kinh phí mua vắc xin theo Công văn số 260/ CCTSCNTY-HCTH 

của Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và thú y về việc Thông báo giá mua vắc xin tiêm 

phòng bệnh Dại cho chó, mèo năm 2026 là 17.000 đồng/liều/con; 

- Chi trả công bảo quản, vận chuyển là 3.000 đồng/liều/con; 

- Chi trả cho thôn, dân cư thực hiện ghi chép, lập và theo dõi sổ tiêm phòng, 

thông báo, đôn đốc các hộ thực hiện hiện tiêm phòng bệnh chó, mèo là:10.000/  

đồng/liều/con (đối với trường hợp tiêm tại hộ gia đình). 

- Chi trả công cho người tiêm phòng là 5.000 đồng/liều/con. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Kinh tế xã : 

 - Chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện tiêm phòng vắc xin đảm bảo thời gian 

và các nội dung theo Kế hoạch này. 

 - Căn cứ tình hình thực tế tham mưu UBND xã thành lập Tổ công tác kiểm 

tra việc tiêm phòng bệnh Dại cho chó, mèo tại các điểm tiêm phòng để đảm bảo 

quy trình kỹ thuật, bảo quản vắc-xin và an toàn tiêm chủng trên địa bàn xã. 

 - Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã tổ chức tuyên truyền, 

hướng dẫn các hộ gia đình chăn nuôi chó, mèo trên địa bàn thực hiện tiêm phòng 

bệnh Dại đạt tỷ lệ cao. 

 - Tổ chức kiểm tra xử lý các trường hợp không chấp hành tiêm vắc xin phòng 

bệnh Dại cho đàn chó, mèo nuôi và các trường hợp vi phạm quy định về phòng, 

chống bệnh Dại theo quy định tại các Nghị định của Chính Phủ: số 90/2017/NĐ- 

CP ngày 31/7/2017 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y; Nghị 

định số 04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 về sửa đổi một số điều của Nghị định số 

90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực thú y; Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, bảo 

vệ và kiểm dịch thực vật, thú y, chăn nuôi và các quy định của pháp luật khác có 

liên quan. 

 - Tổng hợp kết quả tiêm phòng trên địa bàn, báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi 

trường, Chi cục Thủy sản, chăn nuôi và thú y theo quy định. 

 2. Đối với các Thôn dân cư. 

 - Phối  hợp với cán bộ thú y cơ sở đôn đốc nhân dân chấp hành việc tiêm 

phòng bệnh Dại cho chó, mèo; tổ chức kiểm tra xử lý các trường hợp không chấp 

hành tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho đàn chó, mèo nuôi và các trường hợp vi 

phạm quy định về phòng, chống bệnh Dại theo quy định. 
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 3. Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã. 

 -  Tổ chức Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trên các phương tiện thông tin 

đại chúng về tác hại của bệnh Dại do chó, mèo mắc Dại cắn gây ra đối với sức khỏe 

cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức để người dân tích cực tham gia công tác phòng 

chống bệnh Dại cho người, động vật và chủ động chấp hành tiêm vắc xin phòng 

bệnh Dại cho chó, mèo nuôi; vận động chủ nuôi chó, mèo trên địa bàn xã thực hiện 

việc tiêm phòng bệnh Dại cho chó, mèo đợt 1 năm 2026. 

4. Cán bộ thú y xã 

 - Giao cho Cán bộ thú y xã thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tổ chức tiêm 

phòng vắc xin cho đàn chó mèo trên địa bàn xã thực hiện theo quy định. 

 - Thực hiện tiếp nhận thuốc từ Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thúy y, chịu 

trách nhiệm việc sử dụng nguồn vaccine đúng đối tượng; báo cáo kết quả tiêm vắc 

xin phòng bệnh Dại cho đàn chó, mèo về Trạm chăn nuôi thú y, phòng Kinh tế xã 

trước 17h ngày thứ 6 hàng tuần. 

5. Trách nhiệm của chủ vật nuôi 

- Chấp hành tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho chó, mèo và thanh toán dịch 

vụ tiêm phòng bệnh Dại cho đàn chó, mèo nuôi theo đúng quy định. 

- Nuôi chó, mèo tập trung phải đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, không gây 

ồn ào, ảnh hưởng tới những người xung quanh. 

- Thường xuyên theo dõi chó, mèo nuôi; trường hợp phát hiện chó, mèo có 

biểu hiện bất thường phải báo ngay cho chính quyền và cơ quan thú y; không ăn 

thịt chó, mèo mắc bệnh, ốm, chết; không vất xác chó, mèo ra nơi công cộng gây ô 

nhiễm môi trường, nguy cơ lây lan mầm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho động 

vật và người. 

- Lưu giữ Giấy chứng nhận tiêm vắc xin phòng bệnh Dại và xuất trình khi có 

yêu cầu của chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn. 

- Xích, nhốt hoặc giữ chó trong khuôn viên gia đình; đảm bảo vệ sinh môi 

trường, không ảnh hưởng xấu tới người xung quanh. Khi đưa chó ra điểm tiêm tập 

trung (trường hợp điểm tiêm tập trung) phải đảm bảo an toàn cho người xung quanh 

bằng cách đeo rọ mõm cho chó hoặc xích giữ chó và có người dắt. 

- Chịu mọi chi phí trong trường hợp có chó thả rông bị bắt giữ, kể cả chi phí 

cho việc nuôi dưỡng và tiêu hủy chó. Trường hợp chó, mèo cắn, cào người thì chủ 

vật nuôi phải bồi thường vật chất cho người bị hại và chịu các trách nhiệm khác 

theo quy định của pháp luật.  

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã 

- Tăng cường công tác tuyên truyền về sự nguy hiểm của bệnh dại và lợi ích 
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của việc tiêm phòng bệnh dại cho vật nuôi. 

- Vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia, chấp hành việc 

tiêm phòng cho vật nuôi. 

- Phối hợp giám sát việc thực hiện tiêm phòng bệnh dại trên địa bàn xã. 

 Trên đây là kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh Dại năm 2026 trên địa bàn xã, 

yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan, hộ nuôi động vật trên địa bàn 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

  Nơi nhận: 

- TT ĐU, HĐND xã (b/c); 

- CT, các PCT UBND xã; 

- UB MTTQVN, Các ngành đoàn thể; 

- Trung tâm DV SNC xã; 

- Cán bộ thú y xã; 

- Trưởng các thôn; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đào Văn Tuân 
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Số lượng đăng ký tiêm vắc xin phòng bệnh dại trên địa bàn các thôn dân cư 
(Kèm theo Kế hoạch số:132 /KH-UBND ngày 22  tháng 4 năm 2026  

của Ủy ban nhân dân xã Nghi Dương) 
 

STT Thôn 

Tổng số hộ 

nuôi chó, 

mèo(hộ) 

Số thống kê (con) 

Chó, mèo < 12 

tuần tuổi 

Chó, mèo > 12 

tuần tuổi 
Tổng đàn  

 1 2 3 4 5 6 

1 Thôn 1 73 11 63 74 

2 Thôn 2 97 15 85 100 

3 Thôn 3 95 12 86 98 

4 Thôn 4 48 8 42 50 

5 Thôn 5 78 10 70 80 

6 Thôn 6 100 13 92 105 

7 Thôn 7 114 12 108 120 

8 Thôn 8 60 10 60 70 

9 Thôn 9 58 8 52 60 

10 Thôn 1 Du Lễ 27 5 24 29 

11 Thôn 2 Du Lễ 25 4 21 25 

12 Thôn 3 Du Lễ 81 10 75 85 

13 Thôn 4 Du Lễ 48 7 43 50 

14 Thôn 5 Du Lễ 57 8 52 60 

15 Mai Dương 44 5 40 45 

16 Nghi Dương 98 10 90 100 

17 Xuân Đông 182 15 173 188 

18 Xuân Đoài 38 5 36 41 

19 Xuân Chiếng 117 10 110 120 

  Tổng 1.440 178 1.322 1.500 
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